
Ngày Tháng Năm

1 FE04-0077 7527 Bui Thi Ngoc Anh Nữ 15 04 1986 N P603A anhduong03@gmail.com 957923817

2 FE04-0027 7535 Đinh Như Vũ Anh Nam 22 02 1989 N P301A dnvuanh@gmail.com 1272748774

3 FE04-0021 7551 Hà Quang Anh Nam 07 11 1986 N P301A anhhq@fsoft.com.vn 1689008995

4 FE04-0060 7537 Nguyễn Đức Đại Bàng Nam 11 02 1985 N P303A daibang1102@gmail.com 1689031102

5 FE04-0088 7513 Nguyễn Hoài Bảo Nam 26 11 1988 N P603A bondsupergoat@gmail.com 903848971

6 FE04-0039 7572 Nguyễn Chí Bình Nam 15 02 1982 N P303A nguyenchibinh@gmail.com 934683579

7 FE04-0053 7557 Nguyễn Hữu Thái Bình Nam 28 12 1982 N P303A binhnht@fsoft.com.vn 903145655

8 FE04-0066 7536 Nguyễn Văn Bình Nam 08 06 1988 N P303A abinh88@gmail.com 1683329409

9 FE04-0050 7530 Lê Minh Châu Nam 01 01 1986 N P303A lmchau_vn@yahoo.com 979197686

10 FE04-0040 7571 Nguyễn Thanh Cương Nam 27 10 1986 N P303A ntcuong1986@gmail.com 933772271

11 FE04-0046 7582 Phạm Mạnh Cường Nam 02 07 1985 N P303A cuongpm1@fsoft.com.vn 982333352

12 FE04-0071 7524 Lê Thanh Danh Nam 01 07 1989 N P603A danh07110022@gmail.com 938124446

13 FE04-0008 7521 Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 11 10 1987 N P301A ngocdiem1110@gmail.com 915768175

14 FE04-0032 7561 Lương Dồn Nam 04 05 1981 N P301A luongdon81@yahoo.com 905606545

15 FE04-0051 7588 Nguyễn Thảo Đường Nam 06 11 1985 N P303A saccarozo@gmail.com 987853510

16 FE04-0044 7546 Lê Thị Duy Nữ 10 02 1983 N P303A lethiduyka@yahoo.com.vn 1662906909

17 FE04-0062 7575 Nguyễn Thanh Duy Nam 10 05 1988 N P303A dembuon_9208@yahoo.com 938586743

18 FE04-0034 7531 Nguyễn Thế Duy Nam 10 09 1981 N P301A duynt1@fsoft.com.vn 979725865

19 FE04-0025 6312 Tô Hoàng Duy Nam 22 08 1988 N P301A tohoangduy@gmail.com 949030050
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20 FE04-0018 7538 Hoàng Thanh Hiền Nam 20 02 1985 N P301A bachdaonhan@gmail.com 1694476998

21 FE04-0054 7522 Lê Phát Hiện Nam 02 08 1988 N P303A le_phathien@yahoo.com 925701370

22 FE04-0037 7562 Đặng Thị Thu Hoa Nữ 12 08 1988 N P303A thu_hoa_cntt@yahoo.com.vn 906505049

23 FE04-0086 7584 Dương Thị Ngọc Hoa Nữ 31 03 1984 N P603A ngochoaduong@gmail.com 983753352

24 FE04-0045 7525 Nguyễn Hoàng Hùng Nam 09 01 1984 N P303A hoanghung08@yahoo.com 938472081

25 FE04-0041 7577 Nguyễn Quang Huy Nam 16 11 1986 N P303A quanghuy.itnl@gmail.com 962769240

26 FE04-0085 7110 Lê Duy Khiêm Nam 18 05 1988 N P603A modest1805@gmail.com 1666004811

27 FE04-0048 7558 Phạm Thành Lâm Nam 02 03 1982 N P303A lampt2@fsoff.com.vn 904165673

28 FE04-0080 7578 Lê Văn Liễu Nam 15 05 1983 N P603A levanlieu2004@gmail.com 973556844

29 FE04-0074 7107 Dương Tấn Lộc Nam 27 10 1988 N P603A duongtanloc@gmail.com 933259879

30 FE04-0033 7555 Đào Hữu Long Nam 06 11 1988 N P301A daohuulong_ltv@yahoo.com 613830046

31 FE04-0005 7516 Đỗ Trọng Long Nam 10 09 1988 N P301A violong1988@gmail.com 907748818

32 FE04-0064 7543 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 18 09 1983 N P303A maingoctran83@yahoo.com.vn 1228796625

33 FE04-0009 7550 Nguyễn Duy Mẫn Nam 16 10 1988 N P301A nguyenduyman024059@gmail.com 1683329235

34 FE04-0056 7556 Lê Nhật Minh Nam 23 10 1986 N P303A minhln2@fsoft.com.vn 893248095

35 FE04-0082 7576 Lê Thị Phương Minh Nữ 18 10 1987 N P603A minhltp@fsoft.com.vn 948897977

36 FE04-0016 7570 Dương Anh Mỹ Nam 26 08 1987 N P301A mrduongnguyentran@gmail.com 933148795

37 FE04-0079 7528 Nguyen Hoang Nam Nam 19 12 1990 N P603A nguyenhued2@yahoo.com 974172774

38 FE04-0063 7542 Lê Trọng Nghĩa Nam 01 01 1986 N P303A nghiatrongle86@gmail.com 1223560726
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39 FE04-0022 5759 Trương Hiếu Nghĩa Nam 25 11 1984 N P301A truonghieunghia@gmail.com 973126168

40 FE04-0006 7554 Trương Tấn Ngọc Nam 10 08 1984 N P301A ngoctruongtan@gmail.com 1699799238

41 FE04-0076 7544 Đinh Thành Nhân Nam 15 03 1988 N P603A thanhnhan_153@yahoo.com.vn 1286523026

42 FE04-0058 7564 Đỗ Hoài Nhân Nam 14 05 1983 N P303A dohoainhan@gmail.com 907811512

43 FE04-0069 7547 Trần Thanh Phong Nam 05 07 1987 N P303A thanhphong_bkit05@yahoo.com 1663626465

44 FE04-0024 7586 Bùi Minh Phúc Nam 13 07 1987 N P301A phucbm@fsoft.com.vn 985806157

45 FE04-0084 7509 Cao Hoàng Phi Phụng Nữ 24 12 1990 N P603A

46 FE04-0035 7534 Lương Đức Vũ Phương Nam 10 02 1989 N P301A ducvuphuong@yahoo.com 1267847027

47 FE04-0083 4704 Nguyễn Đông Phương Nam 25 12 1981 N P603A dongphuongsoft@gmail.com 1229113306

48 FE04-0075 7532 Trần Nhật Quang Nam 02 08 1988 N P603A tnq1988@gmail.com 984282052

49 FE04-0026 7548 Trương Tiến Quốc Nam 19 08 1989 N P301A thiensanify@gmail.com 166915175

50 FE04-0073 7549 Nguyễn Xuân Quyền Nam 10 12 1987 N P603A quyennx@fsoft.com.vn 1669908358

51 FE04-0047 6342 Nguyễn Trọng Quỳnh Nam 18 12 1985 N P303A str.quynh@gmail.com 907111910

52 FE04-0020 7585 Dương Quang Sinh Nam 20 02 1989 N P301A dquangsinh@gmail.com 985363714

53 FE04-0023 7533 Nguyễn Thành Sinh Nam 10 05 1987 N P301A nguyenthanhsinh@hotmail.com 987239703

54 FE04-0019 7583 Nguyễn Kim Sơn Nam 22 12 1987 N P301A son7kim@gmail.com 982777842

55 FE04-0029 7529 Trần Thanh Sơn Nam 25 08 1988 N P301A ttson26@student.ctu.edu.vn 977680531

56 FE04-0004 7552 Lê Minh Sung Nam 10 10 1987 N P301A minhsungit@yahoo.com 1694558198

57 FE04-0061 7566 Trần Vương Tài Nam 24 09 2989 N P303A vuongtientai@yahoo.com.vn 908978709
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58 FE04-0065 7580 Lê Thị Phương Thanh Nữ 02 12 1988 N P303A thanhphuongle.cntt@gmail.com 977997088

59 FE04-0015 7540 Phạm Trung Thành Nam 12 10 1987 N P301A phamtrungthanh1987@gmail.com 1212393866

60 FE04-0030 7520 Nguyen Thi Anh Thi Nữ 06 07 1982 N P301A ntanhthi@gmail.com 914094539

61 FE04-0031 7061 Phạm Văn Thiện Nam 01 07 1986 N P301A pvthien2004@yahoo.com 906411561

62 FE04-0011 7541 Nguyễn Hữu Thọ Nam 28 06 1986 N P301A nguyenhuutho1986@yahoo.com 1222999786

63 FE04-0078 7574 Lê Nam Thước Nam 23 04 1988 N P603A andsheva@gmail.com 937882304

64 FE04-0042 7526 Lương Thị Hoàng Thúy Nữ 05 10 1978 N P303A lththuy@gmail.com 945671854

65 FE04-0017 7539 Trương Bỉnh Phương Thúy Nữ 16 10 1988 N P301A phuongthuyweb@yahoo.com 1695226162

66 FE04-0057 7510 Trương Trọng Tiên Nam 21 03 1986 N P303A

67 FE04-0014 7067 Nguyễn Văn Tiến Nam 14 09 1982 N P301A tiennv@ispace.edu.vn 932706734

68 FE04-0049 7545 Lê Thanh Tiền Nam 10 02 1988 N P303A thanhtienle89@gmail.com 1287530844

69 FE04-0010 7579 Lê Tấn Tới Nam 19 08 1988 N P301A letantoi2009@hotmail.com 974585309

70 FE04-0068 7517 Trần Đắc Tốt Nam 11 11 1984 N P303A tottd@ispace.edu.vn 908066934

71 FE04-0036 7573 Nguyễn Thị Trang Nữ 24 05 1989 N P303A ntrang2459@yahoo.com 936824643

72 FE04-0001 7567 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 31 05 1988 N P301A jeany310588@yahoo.com.vn 909751220

73 FE04-0013 7523 Nguyễn Minh Trí Nam 08 03 1989 N P301A hanlong1989@gmail.com 937106693

74 FE04-0072 7511 Hồ Duy Trinh Nam 19 01 1984 N P603A chicomottrendoi_1984@yahoo.com

75 FE04-0067 7560 Đinh Vũ Quốc Trung Nam 02 09 1985 N P303A dinhvuquoctrung2000@gmail.com 905504017

76 FE04-0052 7518 Duong Nhat Tu Nam 01 07 1989 N P303A tu.dn0245@hoasen.edu.vn 909706570
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77 FE04-0007 7512 Trần Quốc Tự Nam 14 01 1988 N P301A tranquoctu1988@yahoo.com 903745404

78 FE04-0003 7587 Huỳnh Minh Tuấn Nam 17 06 1988 N P301A ikisst21@gmail.com 986038520

79 FE04-0081 7568 Trần Thanh Tuấn Nam 21 09 1988 N P603A tintin_tuan@yahoo.com 922300523

80 FE04-0055 7559 Nguyễn Minh Văn Nam 18 12 1983 N P303A nguoidauyeu2612@yahoo.com 905293825

81 FE04-0043 7563 Lê Ngọc Tường Vi Nữ 22 01 1985 N P303A mafiaoatcon@gmail.com 907010247

82 FE04-0028 7581 Nguyễn Như Việt Nam 01 10 1989 N P301A thechicken92@yahoo.com 978883606

83 FE04-0012 7515 Lương Thế Vinh Nam 20 10 1988 N P301A romanista2008@gmail.com 907499655

84 FE04-0059 7565 Mã Tấn Vĩnh Nam 13 09 1985 N P303A matanvinh@gmail.com 908970583

85 FE04-0002 7519 Nguyễn Quang Hồng Vũ Nam 14 05 1978 N P301A vunqh@ispace.edu.vn 913670221

86 FE04-0038 7553 Nguyễn Thành Vương Nam 18 12 1984 N P303A vuongnt3@fsoft.com.vn 1696360227

87 FE04-0070 7569 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 11 10 1987 N P303A haiyen1087@gmail.com 932010915

88 FE04-0087 7514 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 12 04 1988 N P603A bluesky0502@gmail.com 907464918


